
Stt Tên bài báo
Danh sách 

tác giả

Danh sách 

tác giả 

SPKT

Thông tin tạp 

chí/Kỷ yếu
NXB

Thời gian 

chấp nhận 

đăng

Thời gian 

xuất bản

Năm xuất 

bản

Link bài 

báo

Loại tạp chí/Kỷ 

yếu
Lĩnh vực

1 ARIMA MODEL 

FOR 

AGRICULTURAL 

FORECASTING IN 

VIETNAM: 

PREDICTING 

AREA, 

PRODUCTION, 

AND YIELD

Ho Ngoc 

Khuong

Ho Ngoc 

Khuong

The 7th 

International 

Conference on 

Contemporary 

Issues in 

Economics, 

Management 

and Business 

(7th CIEMB 

2024), Vol.2, 

NATION

AL 

ECONOM

ICS 

UNIVERS

ITY 

PUBLISH

ING 

HOUSE

16/10/2024 31/12/2024 2024 https://ciem

b.neu.edu.v

n/

Bài báo viết bằng 

tiếng Anh đăng 

toàn văn trong kỷ 

yếu hội thảo quốc 

tế có chỉ số 

ISBN/ISSN

Kinh tế

2 Bến cảng Nhà Rồng- 

Nơi hun đúc, giáo 

dục khát vọng cống 

hiến của thanh niên 

hiện nay

Nguyễn Thị 

Phượng

Nguyễn Thị 

Phượng

Tạp chí Văn 

hóa Nghệ thuật, 

trang 49-51, 

ISSN 0866-

8655

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch

1/10/2024 10/10/2024 2024 K Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-0,5đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

3 Cultural 

Transformation and 

the Evolution of 

Festivals: The 

Impact of 

Modernization on 

the K’Ho Ethnic 

Minority in 

Vietnam

Thuy Nhu 

Thi Nguyen, 

Quyet Thi 

Nguyen*

Thuy Nhu 

Thi Nguyen, 

Quyet Thi 

Nguyen*

Journal of 

Underrepresent

ed and Minority 

Progress, V.8, 

N.2; PP 62-88, 

ISSN 2574-

3465

STAR 

Scholars 

Network

10/15/2024 30/10/2024 2024 https://ojed.

org/jump/ar

ticle/view/6

804

Tạp chí trong danh 

mục Scopus và 

xếp hạng Q2 

Scimago theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo

Tính từ 6/2024 - 6/2025

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT

DANH MỤC BÀI BÁO WOS - SCOPUS, QUỐC TẾ KHÁC, TRONG NƯỚC...  TÍNH GIỜ NĂM HỌC 2024-2025



4 Chính sách quản lí 

các Lí Sự hội quán 

Trung Hoa dưới 

thời Việt Nam cộng 

hoà (1955-1975)

Trịnh Thị 

Mai Linh

Trịnh Thị 

Mai Linh

Tạp chí Nghiên 

cứu Lịch sử, Số 

7/2024, ISSN 

0866-7497

Viện Sử 

học

01/07/2024 01/07/2024 2024 https://vien

suhoc.vass.

gov.vn/tap-

chi-so-

moi/tap-chi-

nghien-cuu-

lich-su-so-

nam.818

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-1đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

Lịch sử

5 Đánh giá và đề xuất 

về nguồn học liệu 

một số môn học 

tiếng Anh pháp lí 

tại Việt Nam

Phạm Công 

Thiên Đỉnh, 

Nguyễn 

Nhân Ái

Phạm Công 

Thiên Đỉnh

Ngôn Ngữ & 

Đời Sống (tạp 

chí của Hội 

Ngôn Ngữ Học 

Việt Nam), Số 

8, trang 40-48, 

ISSN 0868-

3409

Hội Ngôn 

Ngữ Học 

Việt Nam

6/10/2024 05/08/2024 2024 Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-1đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

6 Impact of 

Macroeconomic 

Indicators and 

Resources on 

Vietnam’s 

Economic Growth

Ho Ngoc 

Khuong

Ho Ngoc 

Khuong

Global Changes 

and Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market 

Economies: 

Proceedings of 

EDESUS 2023, 

Volume 1, 

Vol.1, pp.223-

Springer 11/21/2024 21/11/2024 2024 https://link.

springer.co

m/book/10.

1007/978-3-

031-68838-

6

Kỷ yếu hội nghị 

quốc tế có 

ISBN/ISSN của 

NXB uy tín do 

WoS thống kê

7 LÝ THUYẾT VÀ 

THỰC NGHIỆM 

VỀ NHÂN TỐ 

TÁC ĐỘNG ĐẾN 

PHÁT THẢI 

CARBON: 

TRƯỜNG HỢP 

CỦA 217 QUỐC 

GIA, GIAI ĐOẠN 

2010 – 2020

Nguyễn 

Hoàng Bảo - 

Hồ Ngọc 

Khương - Lê 

Thanh Thiên

Hồ Ngọc 

Khương

Hội thảo quốc 

gia "Chính sách 

tài chính công 

thích ứng biến 

đổi khí hậu", 

trang 197-206, 

ISBN: 978-604-

80-8432-5

NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

THÔNG 

TIN VÀ 

TRUYỀN 

THÔNG

11/8/2024 18/11/2024 2024 Bài báo đăng toàn 

văn trong kỷ yếu 

hội thảo trong 

nước có chỉ số 

ISBN/ISSN



8 MẶT TRẬN VĂN 

HÓA VĂN NGHỆ 

TRONG CHIẾN 

DỊCH ĐIỆN BIÊN 

PHỦ VÀ BÀI HỌC 

ĐỐI VỚI VĂN 

NGHỆ SĨ Ở NAM 

BỘ TRONG XÂY 

DỰNG VÀ BẢO 

VỆ TỔ QUỐC 

Đặng Thị 

Minh Tuấn, 

Lê Thị 

Hương, Trần 

Thị Thúy 

Hạnh

Đặng Thị 

Minh Tuấn

KỶ YẾU HỘI 

THẢO NAM 

BỘ TỪ ĐIỆN 

BIÊN PHỦ 

ĐẾN HIỆP 

ĐỊNH GIƠ-NE-

VƠ 70 NĂM 

NHÌN LẠI 

(1954 - 2024), 

trang 539-551, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

7/17/2024 20/07/2024 2024 không Bài báo đăng toàn 

văn trong kỷ yếu 

hội thảo trong 

nước có chỉ số 

ISBN/ISSN

9 Nâng cao chất 

lượng giảng dạy lý 

luận chính trị ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh hiện nay

Nguyễn Thị 

Phượng*, 

Đỗ Thị Ngọc 

Lệ

Nguyễn Thị 

Phượng*, 

Đỗ Thị 

Ngọc Lệ

Tạp chí Khoa 

học xã hội Việt 

Nam, số tháng 

9/2024, trang 23-

31, 1605-2811

Viện hàn 

lâm Khoa 

học Xã 

hội Việt 

Nam

6/25/2024 09/10/2024 2024 K Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-1đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

10 Nghèo đa chiều tại 

Việt Nam: Xu 

hướng và chính 

sách

Hoàng Mạnh 

Tùng-Hồ 

Ngọc 

Khương- Võ 

Thị Kim 

Loan*

Hồ Ngọc 

Khương

Tạp chí Kinh tế 

và dự báo, Số 

19, trang 29-32, 

ISSN 0866-

7120

Viện 

chiến lược 

phát triển

9/27/2024 30/10/2024 2024 https://kinht

evadubao.v

n/

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-0,75đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

11 Quan niệm về cái 

đẹp trong tư tưởng 

mỹ học khai sáng 

và ý nghĩađối với 

giáo dục toàn diện 

ở Việt Nam hiện 

nay

Đặng Thị 

Minh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy

Đặng Thị 

Minh Tuấn

Tư tưởng khái 

sáng thế kỷ VII - 

XVIII: GIá trị 

lịch sử và triển 

vọng hiện nay, 

trang 295-302, 

ISBN 978-604-

364-295-7

Nxb. 

Khoa học 

xã hội

10/04/2024 11/12/2024 2024 Bài báo đăng toàn 

văn trong kỷ yếu 

hội thảo trong 

nước có chỉ số 

ISBN/ISSN

Triết học - 

Mỹ học

https://kinhtevadubao.vn/
https://kinhtevadubao.vn/
https://kinhtevadubao.vn/


12 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về phát triển 

quan hệ quốc tế 

trong kỷ nguyên 

mới

Nguyễn Thị 

Phượng

Nguyễn Thị 

Phượng

Tạp chí Quản lý 

Nhà nước, trang 

1-6, e-ISSN 

2815-5831

Học viện 

Hành 

chính 

Quốc gia

24/12/2024 24/12/2024 2024 https://ww

w.quanlynh

anuoc.vn/2

024/12/24/t

u-tuong-ho-

chi-minh-ve-

phat-trien-

quan-he-

quoc-te-

trong-ky-

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-0,75đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

Sử học – 

Khảo cổ 

học – Dân 

tộc 

học/Nhân 

học

13 The role of liberal 

education in family 

education in 

Vietnam nowadays

Trần Thị 

Phương

Trần Thị 

Phương

The 

International 

Conference on 

"Liberal 

Education: 

Interdiscriplinar

y Perspectives 

and 

Applications", 

PP. 425-431, 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học xã hội

5/3/2024 01/09/2024 2024 https://tbd.e

du.vn/hoi-

thao-khoa-

hoc/giao-

duc-khai-

phong-

nhung-goc-

nhin-va-ung-

dung-lien-

nganh/

Bài báo viết bằng 

tiếng Anh đăng 

toàn văn trong kỷ 

yếu hội thảo quốc 

tế có chỉ số 

ISBN/ISSN

14 Thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội 

để phát triển để 

phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh 

phúc qua 1 số cuốn 

sách của Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú 

Trọng

Nguyễn Thị 

Quyết, 

Phùng Thế 

Anh

Nguyễn Thị 

Quyết, 

Phùng Thế 

Anh

Tạp chí Quản lý 

Nhà Nước, 

Tháng 10, trang 

1-5, e-ISSN 

2815-5831

Học viện 

hành 

chính 

quốc gia

10/23/2024 23/10/2024 2024 https://ww

w.quanlynh

anuoc.vn/2

024/10/23/t

huc-hien-

tien-bo-va-

cong-bang-

xa-hoi-de-

phat-trien-

dat-nuoc-

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-0,75đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

15 Thực Trạng Văn 

Hóa Giao Tiếp 

Trực Tuyến Trong 

Học Tập Của Sinh 

Viên Trường Đại 

Học Sư Phạm Kỹ 

Thuật Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Đỗ Thùy 

Trang

Đỗ Thùy 

Trang

Kỷ yếu Hội 

thảo Quốc gia 

về Khoa học 

giáo dục năm 

2024, Trang 

356-367, Kỷ 

yếu Hội thảo 

Quốc gia về 

Khoa học giáo 

dục năm 2024, 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo - 

NXB Đại 

học Vinh

7/26/2024 04/10/2024 2024 https://drive

.google.co

m/drive/fol

ders/1bNP

Gqiavvl6X

vveRxNVja

80Cx4l6snf

g

Bài báo đăng toàn 

văn trong kỷ yếu 

hội thảo trong 

nước có chỉ số 

ISBN/ISSN

https://tbd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/giao-duc-khai-phong-nhung-goc-nhin-va-ung-dung-lien-nganh/
https://tbd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/giao-duc-khai-phong-nhung-goc-nhin-va-ung-dung-lien-nganh/
https://tbd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/giao-duc-khai-phong-nhung-goc-nhin-va-ung-dung-lien-nganh/
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https://tbd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/giao-duc-khai-phong-nhung-goc-nhin-va-ung-dung-lien-nganh/
https://tbd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/giao-duc-khai-phong-nhung-goc-nhin-va-ung-dung-lien-nganh/


16 Xây dựng đội ngũ 

cán bộ chủ chốt các 

cấp ở thành phố Hồ 

Chí Minh đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ 

hiện nay

Hồ Văn Đức, 

Nguyễn Thị 

Quyết

Nguyễn Thị 

Quyết

Tạp chí Lý luận 

chính trị, Tháng 

10, trang 1-9, 

ISSN 2525-

2607

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh

10/14/2024 17/10/2024 2024 https://lylua

nchinhtri.v

n/thuc-tien

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-1đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

17 Xây dựng và phát 

huy hệ giá trị văn 

hóa gia đình Việt 

Nam theo quan 

điểm của Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú 

Trọng

Trần Thị 

Phương

Trần Thị 

Phương

Tạp chí điện tử 

Lý Luận Chính 

trị, 2024, e-

ISSN 2525-

2607

Học viện 

chính trị 

quốc gia 

Hồ CHí 

Minh

19/11/2024 20/11/2024 2024 https://lylua

nchinhtri.v

n/xay-dung-

va-phat-huy-

he-gia-tri-

van-hoa-gia-

dinh-viet-

nam-theo-

quan-diem-

cua-tong-bi-

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-1đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

Xã hội 

học

18 Bồi dưỡng nguồn 

nhân lực ứng dụng 

khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số 

theo quan điểm của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Lê Quang 

Chung

Lê Quang 

Chung

Tạp chí Quản lý 

nhà nước, 2025, 

e-ISSN 2815-

5831

Học viện 

Hành 

chính và 

Quản trị 

công

08/05/2025 08/05/2025 2025 https://ww

w.quanlynh

anuoc.vn/2

025/05/08/b

oi-duong-

nguon-nhan-

luc-ung-

dung-khoa-

hoc-cong-

nghe-

chuyen-doi-

so-theo-

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-0,75đ (theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo)

Lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam

https://lyluanchinhtri.vn/xay-dung-va-phat-huy-he-gia-tri-van-hoa-gia-dinh-viet-nam-theo-quan-diem-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-6559.html
https://lyluanchinhtri.vn/xay-dung-va-phat-huy-he-gia-tri-van-hoa-gia-dinh-viet-nam-theo-quan-diem-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-6559.html
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https://lyluanchinhtri.vn/xay-dung-va-phat-huy-he-gia-tri-van-hoa-gia-dinh-viet-nam-theo-quan-diem-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-6559.html
https://lyluanchinhtri.vn/xay-dung-va-phat-huy-he-gia-tri-van-hoa-gia-dinh-viet-nam-theo-quan-diem-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-6559.html
https://lyluanchinhtri.vn/xay-dung-va-phat-huy-he-gia-tri-van-hoa-gia-dinh-viet-nam-theo-quan-diem-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-6559.html


19 BUDDHIST 

CAUSATION AND 

HUMANISTIC 

EDUCATION IN 

VIETNAM: A 

SCIENCEPHILOS

OPHY 

APPROACH TO 

KARMA, 

REINCARNATIO

N, AND THE 

NOBLE 

EIGHTFOLD 

PATH

Phạm Thị 

Lan, Lại Văn 

Nam và 

Phùng Thế 

Anh*

Phùng Thế 

Anh*

European 

Journal of 

Science and 

Theology, Vol. 

21 No. 2, pp. 

109-122, ISSN 

1841-0464

Publisher 

ACAD 

Organisati

on

16/03/2025 09/02/2025 2025 http://www.

ejst.tuiasi.r

o/Files/111/

2025-21-2-

08-

Pham.pdf

Tạp chí trong danh 

mục ESCI (WoS) 

và xếp hạng Q2 

Scimago theo 

đúng chuyên 

ngành bài báo

Triết học 

tôn giáo

20 CÁC YẾU TỐ 

TÁC ĐỘNG ĐẾN 

HIỆN TRẠNG 

BẢO TỒN DI 

TÍCH: NGHIÊN 

CỨU TRƯỜNG 

HỢP TẠI DI TÍCH 

ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Nguyễn Thị 

Phượng - 

Trịnh Thị 

Mai Linh - 

Đỗ Thùy 

Trang - 

Tống Thị 

Tân - Đỗ 

Thị Ngọc Lệ

Nguyễn Thị 

Phượng - 

Trịnh Thị 

Mai Linh - 

Đỗ Thùy 

Trang - 

Tống Thị 

Tân - Đỗ 

Thị Ngọc Lệ

TẠP CHÍ 

NGHIÊN CỨU 

DÂN TỘC, 

Vol.14, pp. 83-

87, ISSN 0866 

– 773X

K 13/01/2025 28/02/2025 2025 https://doi.o

rg/10.54163

/ncdt/421

Tạp chí được 

HĐGSNN ngành 

tính 0-0,75đ (theo 
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